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TT Tóm tắt thành tích 
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- Họ và tên:   Trần Trung Kiên 

- Năm sinh:  1976 

- Địa chỉ:  xã Tân Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình                     - Dân tộc:   Kinh 

- Mô hình sản xuất:  VAC và trồng rừng. 

                                  Nghề phụ khác: cắt đá Granit. 

- Mô hình duy trì và ổn định từ năm : 2015 đến nay 

- Quy mô:  21,5 ha diện tích hồ đập nuôi thả cá thịt; 01 ha chăn nuôi lợn bản thả rong; 15 ha trồng 

rừng keo, tràm. 

- Tổng vốn đầu tư:   5 tỷ đồng 

- Tổng doanh thu:    3,2 tỷ đồng/ năm 

- Tổng thu nhập hàng năm:   1,8 tỷ đồng/năm. 

- Tạo việc làm thường xuyên:  cho 28 lao động có thu nhập  

- Bình quân thu nhập mỗi lao động: 75 - 100 triệu đồng/ người/năm. 

- Hình thức đã được khen thưởng:   - Giấy khen của UBND huyện năm 2017; 

                                                         - Bằng khen của UBND tỉnh năm 2017, 2019 - 2020; 

                                                         - Chứng nhận hộ Nông dân SXKD giỏi cấp tỉnh  giai đoạn 2012 

– 2016. 
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- Họ và tên:   Hồ Văn Thảo 

- Năm sinh:  1966 

- Địa chỉ:   xã Kim Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình                    - Dân tộc: Bru Vân Kiều   

- Mô hình sản xuất:   Trồng rừng và chăn nuôi gia súc, gia cầm.  

- Mô hình duy trì và ổn định từ năm:  2015 đến nay 

- Quy mô: 30 ha rừng; 17 con trâu; 200 con gà thả vườn.   

- Tổng vốn đầu tư:  2,4 tỷ đồng  

- Tổng doanh thu:  1,8 tỷ đồng/năm   

- Tổng thu nhập hàng năm:   800 triệu đồng/năm 

- Tạo việc làm thường xuyên:  cho 11 lao động 

- Bình quân thu nhập mỗi lao động: 4 - 5 triệu đồng/ người/ tháng. 

- Hình thức đã được khen thưởng:   - Giấy  khen của HND xã năm 2017; 

                                                         - Giấy khen của UBND huyện năm 2020. 

 

 

 

 

 

 

- Họ và tên:  Ngô Văn Truyền  

- Năm sinh:  1983 

- Địa chỉ:  xã Hải Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình                     - Dân tộc: Kinh   

- Mô hình sản xuất:  Nuôi trồng thuỷ sản ( Tôm thẻ chân trắng)   
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- Mô hình duy trì và ổn định từ năm : 2013 đến nay 

- Quy mô:   Diện tích nuôi trồng thuỷ sản: 20.000m2 

- Tổng vốn đầu tư:  10 tỷ đồng 

- Tổng doanh thu:    12 - 15 tỷ đồng/ năm 

- Lợi nhuận:  7  tỷ đồng/năm  

- Tạo việc làm thường xuyên:  cho 15 - 20 lao động  

- Bình quân thu nhập mỗi lao động: 20-25 triệu đồng/người/tháng  

- Hình thức đã được khen thưởng:   - Bằng  khen của UBND tỉnh  năm  2019; 

                                                        - Giấy khen của Hội Nông dân huyện năm2020; 

                                                        - Chứng nhận hộ Nông dân SXKD giỏi cấp tỉnh từ 2012 -2016 
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- Họ và tên: Đặng Văn Luân   

- Năm sinh:  1962 

- Địa chỉ:  phường Bắc Nghĩa, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình     - Dân tộc: Kinh   

- Mô hình sản xuất:    Chăn nuôi tổng hợp  

- Mô hình duy trì và ổn định từ năm:  2010 đến nay 

 - Quy mô sản xuất: Diện tích mô hình 7 ha, trong đó ao hồ mặt nước 3,5 ha; diện tích chuồng trại 3,1 ha; 
kho bãi 0,4ha. 

- Tổng vốn đầu tư:  5,7 Tỷ đồng 

- Tổng doanh thu: 4,7 tỷ đồng 

- Lợi nhuận: 1,3 tỷ đồng/năm. 

- Tạo việc làm thường xuyên:  23 lao động  

- Bình quân thu nhập mỗi lao động: 7 triệu đồng/ người/ tháng. 

- Hình thức đã được khen thưởng:  - Giấy khen của UBND TP Đồng Hới năm 2016;  

                                                        - Giấy khen của HND TP Đồng Hới năm 2017; 

                                                        - Bằng  khen của UBND tỉnh   năm  2020; 

                                                        - Chứng nhận hộ Nông dân SXKD giỏi cấp  TW. 
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- Họ và tên:   Nguyễn Thị Xuân 

- Năm sinh:  1977 

- Địa chỉ:   xã Mỹ Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình    - Dân tộc:   Kinh 

- Mô hình sản xuất:  Trồng nấm, chế biến và tiêu thụ sản phẩm từ nấm; Chăn nuôi lợn, gà, kinh 

doanh thức ăn chăn nuôi.   

- Mô hình duy trì và ổn định từ năm : 2013 đến nay  

- Quy mô: Tổng diện tích nhà xưởng, chuồng trại, nhà kho:  850 m² 

- Tổng vốn đầu tư: 1,8 tỷ đồng 

- Tổng doanh thu: 1,2 tỷ đồng/năm 

- Lãi thu được:: 300 triệu đồng/năm. 

- Tạo việc làm thường xuyên:  15 lao động  

- Bình quân thu nhập mỗi lao động: 5 triệu đồng/người/ tháng 

 Hình thức đã được khen thưởng:   - Giấy khen của BCH Đảng bộ xã năm 2017, 2019; 

 - Giấy khen của UBND huyện năm 2019 

 - Bằng  khen của UBND tỉnh năm 2019, 2020 
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 - Bằng  khen của UB Mặt trận TQVN tỉnh năm  2020 
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- Họ và tên:   Lê Chiêu Huấn 

- Năm sinh:  1967 

- Địa chỉ:    : xã Hạ Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình                     - Dân tộc: Kinh   

- Mô hình sản xuất:   Trang trại chăn nuôi tổng hợp; Nuôi trồng thủy sản.  

- Mô hình duy trì và ổn định từ năm :2017 đến nay 

- Quy mô: Tổng diện tích chuồng trại 2,5 ha; Nhà kho: 850m2 

- Tổng vốn đầu tư: 3 tỷ đồng 

- Tổng doanh thu: 2,5 tỷ đồng/năm 

- Lãi thu được:: 420 triệu đồng/năm. 

- Tạo việc làm thường xuyên:  07 lao động  

- Bình quân thu nhập mỗi lao động: 5 triệu đồng/người/ tháng.  

- Hình thức đã được khen thưởng:   - Giấy khen của UBND huyện năm 2019; 

- Giấy khen của Hội Nông dân huyện năm 2019; 

                                                         - Chứng nhận hộ Nông dân SXKD giỏi cấp tỉnh giai đoạn 

2012 – 2016. 
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- Họ và tên:  Ngô Xuân Dũng 

- Năm sinh:  1971 

- Địa chỉ: xã Cự Nẫm, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình                          - Dân tộc:   Kinh 

- Mô hình sản xuất:    Trồng rừng kết hợp du lịch cộng đồng. 

- Mô hình duy trì và ổn định từ năm :2015 đến nay  

- Quy mô: Tổng diện tích 11 ha  

- Tổng vốn đầu tư: 3,5 tỷ đồng 

- Tổng doanh thu: 2 tỷ đồng/năm 

- Lãi thu được: 600 triệu đồng/năm. 

- Tạo việc làm thường xuyên:  12 lao động  

- Bình quân thu nhập mỗi lao động: 5 triệu đồng/người/ tháng.  

- Hình thức đã được khen thưởng:   - Bằng khen của UBND tỉnh năm 2017, 2020 

                                                         - Giấy khen của UBND huyện năm  2010, 2019 . 
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- Họ và tên:   Đoàn Xuân Kiện 

- Năm sinh: 1976 

- Địa chỉ: xã Quảng Hải, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình                     - Dân tộc: Kinh 

- Mô hình sản xuất:  Trang trại chăn nuôi bò; Nuôi trồng thủy sản   

- Mô hình duy trì và ổn định từ năm :2013 đến nay  

- Quy mô: Diện tích trang trại 6 ha tại địa phương và 20 ha ngoài địa phương 

                  Diện tích nuôi trồng thủy sản: 10 ha. 

- Tổng vốn đầu tư: 50 tỷ đồng 

- Tổng doanh thu: 60 tỷ đồng/năm 

- Lãi thu được hàng năm: 2 tỷ đồng/năm 

- Tạo việc làm thường xuyên:  80 lao động 
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- Bình quân thu nhập mỗi lao động: 9 - 10 triệu đồng/ người/ tháng.  

- Hình thức đã được khen thưởng:   - Giấy khen của UBND thị xã Ba Đồn năm 2016 

- Giấy khen của Chi cục Thuế tỉnh QB năm 2017 

- Bằng khen của UBND tỉnh  năm 2017 

                                                         - Chứng nhận hộ Nông dân SXKD giỏi cấp tỉnh giai đoạn 

2012 - 2016 
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- Họ và tên:   Võ Văn Mạnh 

- Năm sinh:  1964 

- Địa chỉ:  xã Hương Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình                - Dân tộc:   Kinh 

- Mô hình sản xuất:   Trang trại nông nghiệp tổng hợp  

- Mô hình duy trì và ổn định từ năm : 2013 đến nay.    

- Quy mô: Diện tích đất thực hiện mô hình 4,6ha. Trong đó: diện tích chăn nuôi: 2000m2; nuôi ong 

lấy mật 85 đàn; 02 trâu sinh sản; 02 bò sinh sản; 01 bò cày kéo; 02 lợn nái, 300 lợn thịt/năm; 300 

con gà, vịt; trồng rừng 3,7ha; trồng cây ăn quả 0,5ha; đất nông nghiệp 0,4ha. 

- Tổng vốn đầu tư: 1 tỷ đồng 

- Tổng doanh thu: 1,5 tỷ đồng 

- Lãi thu được: 400triệu đồng/năm. 

- Tạo việc làm thường xuyên: 5 lao động  

- Bình quân thu nhập mỗi lao động: 5 triệu đồng/người/ tháng. 

- Hình thức đã được khen thưởng:   - Giấy khen của HNDhuyện năm  2016; 

- Bằng khen của UBND tỉnh  năm 2018, 2020; 

                                                         - Chứng nhận hộ Nông dân SXKD giỏi cấp Trung ương giai 

đoạn 2012 - 2016 
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- Họ và tên:  Đinh Trọng Lưỡng  

- Năm sinh:  1966 

- Địa chỉ:   : xã Sơn Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình                  - Dân tộc:   Kinh 

- Mô hình sản xuất: Trang trại chăn nuôi lợn    

- Mô hình duy trì và ổn định từ năm: 2014 đến nay   

- Quy mô: Diện tích đất trang trại: 1,65 ha. Trong đó: diện tích chuồng trại 1.500m2; chăn nuôi 35 

con lợn nái; 02 lợn đực; 700 lợn thịt/năm. 

- Tổng vốn đầu tư: 2 tỷ đồng 

- Tổng doanh thu: 2,7 tỷ đồng/năm. 

- Lãi thu được: 750 triệu đồng/năm. 

- Tạo việc làm thường xuyên: 7 lao động   

- Bình quân thu nhập mỗi lao động: 4 triệu đồng/người/ tháng. 

- Hình thức đã được khen thưởng:   - Giấy khen của UBND huyện năm 2020; 

- Giấy khen của UBND xã năm 2017, 2019; 

- Bằng khen của UBND tỉnh năm 2018, 2020; 

- Chứng nhận hộ Nông dân SXKD giỏi cấp Trung ương giai đoạn 2012 - 2016 

 

 

- Họ và tên:   Đinh Thị Xoan 

- Năm sinh:  1982 
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- Địa chỉ:   xã Dân Hóa, huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình               - Dân tộc:   Mày (Chứt) 

- Mô hình sản xuất:  Nông - lâm nghiệp kết hợp  

- Mô hình duy trì và ổn định từ năm : 2016 đến nay.     

- Quy mô: Diện tích 110.000m2. Bao gồm: cây keo, mắc ca, bưởi, mít thái, cao su; và chăn nuôi: 

bò, lơn lai rừng, gà, cá. 

- Tổng vốn đầu tư: 450 triệu đồng 

- Tổng doanh thu: 400 triệu đồng 

- Lợi nhuận: 200 triệu đồng/năm. 

- Tạo việc làm thường xuyên: 05 lao động  

- Bình quân thu nhập mỗi lao động: 4-5 triệu đồng/người/ tháng. 

- Hình thức đã được khen thưởng:   - Giấy khen của UBND xã năm 2017, 2018, 2020 

                                                         - Giấy khen của UB Mặt trận TQVN huyện năm 2019. 
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- Họ và tên:   Cao Hồng Bang 

- Năm sinh:  1962 

- Địa chỉ: xã Hóa Hợp, huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình                      - Dân tộc:   Kinh 

- Mô hình sản xuất:  Trang trại chăn nuôi tổng hợp   

- Mô hình duy trì và ổn định từ năm : 2014 đến nay.     

- Quy mô: Diện tích 10 ha. Bao gồm: cây keo; và chăn nuôi: lơn, gà, kinh doanh tổng hợp. 

- Tổng vốn đầu tư: 550 triệu đồng 

- Tổng doanh thu: 450 triệu đồng 

- Lợi nhuận: 200 triệu đồng/năm. 

- Tạo việc làm thường xuyên:  10 lao động  

- Bình quân thu nhập mỗi lao động: 4- 6 triệu đồng/người/ tháng.  

 Hình thức đã được khen thưởng: - Giấy khen của UB Mặt trận TQVN huyện năm 2018, 2019 

                                                      - Giấy khen của UBND tỉnh Quảng Bình năm 2020 
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- Họ và tên:   Phan Thanh Sơn 

- Năm sinh:  1980 

- Địa chỉ:    xã Quảng Lưu, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình              - Dân tộc:  Kinh  

- Mô hình sản xuất: Trang trại tổng hợp; trồng rừng.    

- Mô hình duy trì và ổn định từ năm : 2011 đến nay.     

- Quy mô: diện tích 6,5ha 

- Tổng vốn đầu tư: 3,2 tỷ đồng 

- Tổng thu nhập: 1,3 tỷ đồng/năm. 

- Tạo việc làm thường xuyên: 10 lao động   

- Bình quân thu nhập mỗi lao động: 8 triệu đồng/người/ tháng và 20 lao động thời vụ với thu nhập 6 

triệu đồng/người/tháng. 

 - Hình thức đã được khen thưởng:   - Giấy khen của UBND huyện  năm 2014; 

                                                          - Bằng khen của UBND tỉnh năm 2014; 

                                                          - Bằng khen của TW Hội Người mù năm 2018. 

 


